
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 4051/SYT-NVY 

V/v báo cáo kết quả xếp cấp 

chuyên môn kỹ thuật cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Trà Vinh, ngày   31  tháng 12 năm 2024 

Kính gửi: Vụ Bảo hiểm y tế Bộ Y tế 

  

Căn cứ Công văn số 8073/BYT-BH ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Bộ Y 

tế về việc kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế tỉnh Trà Vinh báo cáo công việc triển khai xếp cấp chuyên môn kỹ 

thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, như sau: 

Ngày 30 tháng 9 năm 2024, Sở Y tế Trà Vinh có Công văn số 2873/SYT-

NVY về việc triển khai xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Đính kèm Công văn số 2873/SYT-NVY). 

Ngày 16 tháng 10 năm 2024, Sở Y tế Trà Vinh ban hành Quyết định số 

756/QĐ-SYT về việc thành lập Tổ thẩm định chuyên môn kỹ thuật để thực hiện 

xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP. Kết quả như sau:  

1. Cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cho 99 trạm y tế xã/phường/thị trấn, 

01 Phóng khám đa khoa khu vực, 03 Trung tâm Y tế tuyến huyện không có giường 

bệnh và 08 phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.  

2. Cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản gồm các 10 Bệnh viện, 06 Trung tâm 

y tế có giường bệnh thực hiện 02 chức năng. Toàn bộ các Bệnh viện/TTYT (2 

chức năng) thực hiện tự chấm điểm và nhập kết quả chấm theo Phụ lục V trong 

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP trên phần mềm trực tuyến tại địa chỉ 

chatluongbenhvien.vn (Đính kèm Phụ lục V).  

Sở Y tế Trà Vinh kính báo cáo Bộ Y tế kết quả triển khai xếp cấp chuyên 

môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các Phòng CM SYT; 

- Các đơn vị trực thuộc SYT; 

- Bệnh viện QDY; 

- BV ĐHTV; 

- BHXH tỉnh/huyện/TX/TP; 

- Các phòng khám đa khoa tư nhân; 

- BV Minh Tâm; 

- BV Thiên Ân; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Phước 

 

 



KẾT QUẢ XẾP CẤP CHUYÊN KỸ THUẬT 

Tỉnh : Trà Vinh 

BẢNG 1. CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH   

 

STT TÊN CSKBCB 
Điểm 

chấm 

Cấp 

chuyên 

sâu 

Cấp cơ 

bản 

Cấp ban 

đầu 

Hạng Bệnh 

viện được 

xếp trước 

01/01/2025 

Tuyến 

CMKT đã 

xếp trước 

01/01/2025 

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh 57  x  I Tỉnh 

2 Bệnh viện Sản- Nhi Trà Vinh 41  x  II Tỉnh 

3 Bệnh viện Y Dược cổ truyền Trà Vinh 33  x  II Tỉnh 

4 Bệnh viện Lao và bệnh Phổi 17  x  II Tỉnh 

5 Bệnh viện Đa khoa KV Tiểu Cần 19  x  II Tỉnh 

6 Bệnh viện Đa khoa KV Cầu Ngang 19  x  III Tỉnh 

7 Bệnh viện Quân Dân Y tỉnh Trà Vinh 19  x  III Huyện 

8 Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh 36  x  II Huyện 



9 Trung tâm Y tế thị xã Duyên Hải và 06 

Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế 

19  x  III Huyện 

 1. Trạm Y tế xã Dân Thành    x   

 2. Trạm Y tế Phường 2    x   

 3. Trạm Y tế xã Hiệp Thạnh    x   

 4. Trạm Y tế xã Trường Long Hòa    x   

 5. Trạm Y tế xã Long Hữu    x   

 6. Trạm Y tế xã Long Toàn    x   

10 Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải và 07 

Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế 

15  x  III Huyện 

 1. Trạm Y tế xã Long Vĩnh    x   

 2. Trạm Y tế xã Long Khánh    x   

 3. Trạm Y tế xã Đông Hải    x   

 4. Trạm Y tế thị Trấn Long Thành    x   

 5. Trạm Y tế xã Ngũ Lạc    x   

 6. Trạm Y tế xã Đôn Xuân    x   

 7. Trạm Y tế xã Đôn Châu    x   



11 Trung tâm Y tế huyện Châu Thành và 13 

Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế 

25    III Huyện 

 1. Trạm Y tế xã Thanh Mỹ       

 2. Trạm Y tế xã Hòa Thuận       

 3. Trạm Y tế xã Hưng Mỹ       

 4. PKĐKKV Hòa Minh       

 5. Trạm Y tế xã Long Hòa       

 6. Trạm Y tế xã Phước Hảo       

 7. Trạm Y tế xã Hòa Lợi       

 8. Trạm Y tế xã Nguyệt Hóa       

 9. Trạm Y tế xã Song Lộc       

 10. Trạm Y tế xã Lương Hòa       

 11. Trạm Y tế xã Lương Hòa A       

 12. Trạm Y tế xã Mỹ Chánh       

 13. Trạm Y tế xã Đa Lộc       

12 Trung tâm Y tế huyện Trà Cú và 16 Trạm Y 

tế thuộc Trung tâm Y tế 

33  x  II Huyện 



 1. Trạm Y tế xã Phước Hưng    x   

 2. Trạm Y tế xã Tập Sơn    x   

 3. Trạm Y tế xã Tân Sơn    x   

 4. Trạm Y tế xã An Quảng Hữu    x   

 5. Trạm Y tế xã Lưu Nghiệp Anh    x   

 6. Trạm Y tế xã Ngãi Xuyên    x   

 7. Trạm Y tế xã Kim Sơn    x   

 8. Trạm Y tế xã Thanh Sơn    x   

 9. Trạm Y tế xã Hàm Tân    x   

 10. Trạm Y tế xã Hàm Giang    x   

 11. Trạm Y tế xã Định An    x   

 12. Trạm Y tế xã Đại An    x   

 13. Trạm Y tế xã Long Hiệp    x   

 14. Trạm Y tế xã Tân Hiệp    x   

 15. Trạm Y tế xã Ngọc Biên     x   

 16. Trạm Y tế Thị Trấn Định An    x   



13 Trung tâm Y tế huyện Càng Long và 13 

Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế 

17  x  III Huyện 

 1. Trạm Y tế xã An Trường    x   

 2. Trạm Y tế xã An Trường A    x   

 3. Trạm Y tế xã Bình Phú    x   

 4. Trạm Y tế xã Đại Phúc    x   

 5. Trạm Y tế xã Đại Phước    x   

 6. Trạm Y tế xã Đức Mỹ    x   

 7. Trạm Y tế xã Huyền Hội    x   

 8. Trạm Y tế xã Mỹ Cẩm    x   

 9. Trạm Y tế xã Nhị Long    x   

 10. Trạm Y tế xã Nhị Long Phú    x   

 11. Trạm Y tế xã Phương Thạnh    x   

 12. Trạm Y tế xã Tân An    x   

 13. Trạm Y tế xã Tân Bình    x   

14 Trung tâm Y tế huyện Tiểu Cần và 10 Trạm 

Y tế thuộc Trung tâm Y tế 

  x  III Huyện 



 1. Trạm Y tế xã Long Thới    x   

 2. Trạm Y tế xã Tân Hoà    x   

 3. Trạm Y tế xã Phú Cần    x   

 4. Trạm Y tế xã Tân Hùng    x   

 5. Trạm Y tế xã Ngãi Hùng    x   

 6. Trạm Y tế xã Tập Ngãi    x   

 7. Trạm Y tế xã Hiếu Trung    x   

 8. Trạm Y tế xã Hiếu Tử    x   

 9. Trạm Y tế xã Hùng Hoà    x   

 10. Trạm Y tế thị trấn Cầu Quan    x   

15 Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè và 10 Trạm 

Y tế thuộc Trung tâm Y tế 

  x  III Huyện 

 1. Trạm Y tế xã Thạnh Phú    x   

 2. Trạm Y tế xã An Phú Tân    x   

 3. Trạm Y tế xã Thông Hoà    x   

 4. Trạm Y tế xã Châu Điền    x   



 5. Trạm Y tế xã Phong Phú    x   

 6. Trạm Y tế xã Tam Ngãi    x   

 7. Trạm Y tế xã Ninh Thới    x   

 8. Trạm Y tế xã Phong Thạnh    x   

 9. Trạm Y tế xã Hoà Ân    x   

 10. Trạm Y tế xã Hoà Tân    x   

16 Trung tâm Y tế huyện Cầu Ngang và 15 

Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế 

  x  III Huyện 

 1. Trạm Y tế thị trấn Cầu Ngang    x   

 2. Trạm Y tế thị trấn Mỹ Long    x   

 3. Trạm Y tế xã Kim Hòa    x   

 4. Trạm Y tế xã Vinh Kim    x   

 5. Trạm Y tế xã Mỹ Long Bắc    x   

 6. Trạm Y tế xã Mỹ Hòa    x   

 7. Trạm Y tế xã Hiệp Mỹ Đông    x   

 8. Trạm Y tế xã Mỹ Long Nam    x   



 9. Trạm Y tế xã Hiệp Mỹ Tây    x   

 10. Trạm Y tế xã Thanh Hòa Sơn    x   

 11. Trạm Y tế xã Long Sơn    x   

 12. Trạm Y tế xã Thuận Hòa    x   

 13. Trạm Y tế xã Hiệp Hòa    x   

 14. Trạm Y tế xã Nhị Trường    x   

 15. Trạm Y tế xã Trường Thọ    x   

17 Trung tâm Y tế huyện TPTV và 10 Trạm Y 

tế thuộc Trung tâm Y tế 

19  x  III Huyện 

 1. Trạm Y tế Phường 1    x   

 2. Trạm Y tế Phường 2    x   

 3. Trạm Y tế Phường 3    x   

 4. Trạm Y tế Phường 4    x   

 5. Trạm Y tế Phường 5    x   

 6. Trạm Y tế Phường 6    x   

 7. Trạm Y tế Phường 7    x   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8. Trạm Y tế Phường 8       

 9. Trạm Y tế Phường 9    x   

 10. Trạm Y tế xã Long Đức    x   



 

 

 

BẢNG 2. CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH TƯ NHÂN 

STT TÊN CSKBCB 
Điểm 

chấm 

Cấp 

chuyên 

sâu 

Cấp cơ 

bản 

Cấp ban 

đầu 

Hạng Bệnh viện 

được xếp trước 

01/01/2025 

Tuyến 

CMKT đã 

xếp trước 

01/01/2025 

1.  Bệnh viện Đa khoa Minh Tâm 22  x  III Huyện 

2.  Bệnh viện Đa khoa Thiên Ân 15  x  III Huyện 

3.  Phòng khám Đa khoa An Phúc    x   

4.  Phòng khám Đa khoa Đặng Tuyền    x   

5.  Phòng khám Đa khoa Minh Tâm    x   

6.  Phòng khám Đa khoa Tân Đức SG-TV (Trà Cú)    x   

7.  Phòng khám Đa khoa Tân Đức SG-TV (Tiểu Cần)     x   

8.  Phòng khám Đa khoa Sài Gòn Phước Hậu    x   



9.  Phòng khám Đa khoa Sài Gòn Hoàn Hảo    x   

10.  Phòng khám Đa khoa An Phúc Trà Vinh-Sài Gòn    x   
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